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	TT
	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Ngày sinh
	TX 

	1
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Anh
	235714020130015
	3/17/2005
	7.5

	2
	Ốc Thị Tâm
	Anh
	235714020130009
	10/13/2005
	8.0

	3
	Phùng Thị Vân
	Anh
	235714020130079
	5/4/2005
	8.0

	4
	Trần Thị Phương
	Anh
	235714020130007
	8/22/2005
	7.0

	5
	Vương Thị Thuý
	Anh
	235714020130152
	12/15/2005
	8.1

	6
	Đào Thị
	Ánh
	235714020130032
	5/19/2005
	7.6

	7
	Lê Thị Ngọc
	Ánh
	235714020130073
	6/12/2005
	6.9

	8
	Trần Thị Hồng
	Ánh
	235714020130098
	9/7/2005
	7.5

	9
	Lữ Thị Ánh
	Băng
	235714020130128
	8/29/2005
	7.9

	10
	Nguyễn Thị
	Chung
	235714020130133
	1/23/2005
	7.7

	11
	Hoàng Lê Phương
	Dung
	235714020130111
	2/11/2005
	7.7

	12
	Nguyễn Thị
	Hà
	235714020130001
	11/2/2005
	7.8

	13
	Hồ Thị
	Hằng
	235714020130154
	8/8/2005
	7.2

	14
	Trương Việt
	Hằng
	235714020130031
	12/17/2005
	7.6

	15
	Nguyễn Hồng
	Hạnh
	235714020130051
	6/27/2003
	7.7

	16
	Nguyễn Thị Mỹ
	Hạnh
	235714020130083
	8/25/2005
	8.2

	17
	Lô Thị Thu
	Hiền
	235714020130121
	8/28/2005
	7.7

	18
	Lê Thị
	Hoa
	235714020130014
	8/17/2005
	8.1

	19
	Nguyễn Thị
	Hoa
	235714020130123
	10/10/2005
	8.0

	20
	Trần Thị Thu
	Hoài
	235714020130028
	3/22/2005
	7.8

	21
	Hà Thị
	Hoan
	235714020130117
	5/2/2005
	8.0

	22
	Vi Thị Thu
	Hương
	235714020130174
	11/21/2005
	8.1

	23
	Đào Thị Minh
	Huyền
	235714020130042
	11/2/2005
	7.6

	24
	Nguyễn Thị Thu
	Huyền
	235714020130110
	7/8/2005
	7.9

	25
	Nguyễn Thị
	Lan
	235714020130062
	6/20/2005
	7.9

	26
	Lê Thị Thảo
	Linh
	235714020130024
	5/9/2005
	7.7

	27
	Trần Thị Thảo
	Linh
	235714020130126
	12/6/2005
	7.9

	28
	Trần Thuỳ
	Linh
	235714020130002
	1/11/2005
	7.7

	29
	Trương Thị Xuân Mai
	Linh
	235714020130067
	6/23/2005
	7.8

	30
	Viềng Thị Nhật
	Linh
	235714020130010
	2/10/2005
	7.7

	31
	Trần Thị
	Lộc
	235714020130119
	9/25/2005
	7.4

	32
	Nguyễn Thị Thảo
	Ly
	235714020130124
	12/18/2005
	7.8

	33
	Võ Thị Ngọc
	Mai
	235714020130091
	5/3/2005
	7.7

	34
	Lương Thúy
	Miền
	235714020130025
	4/28/2005
	8.3

	35
	Nguyễn Trà
	My
	235714020130103
	12/20/2005
	8.2

	36
	Vi Thị Thảo
	My
	235714020130100
	5/16/2005
	8.3

	37
	Nguyễn Thị Thảo
	Na
	235714020130060
	6/25/2005
	8.1

	38
	Huỳnh Thị
	Nga
	235714020130029
	2/12/2005
	7.4

	39
	Nguyễn Thị Thu
	Nga
	235714020130093
	9/20/2005
	7.7

	40
	Trần Thị Hằng
	Nga
	235714020130016
	3/17/2005
	7.4

	41
	Nguyễn Bảo
	Ngọc
	235714020130120
	9/10/2005
	8.1

	42
	Phạm Thị
	Ngọc
	235714020130059
	10/12/2005
	7.8

	43
	Nguyễn Thảo
	Nguyên
	235714020130122
	10/9/2005
	8.1

	44
	Lương Thị Dương
	Nguyệt
	235714020130011
	10/30/2005
	7.7

	45
	Phùng Thị Ánh
	Nguyệt
	235714020130115
	6/30/2005
	8.0

	46
	Trần Thị Yến
	Nhi
	235714020130071
	7/25/2005
	7.7

	47
	Vi Thị Tú
	Nhiên
	235714020130129
	8/22/2004
	7.1

	48
	Nguyễn Thị
	Quyên
	235714020130013
	1/16/2005
	8.0

	49
	Nguyễn Thị Diễm
	Quỳnh
	235714020130092
	8/14/2005
	7.7

	50
	Vi Thị Ngọc
	Quỳnh
	235714020130105
	3/23/2005
	8.0

	51
	Hồ Thị Hoàng
	Thương
	235714020130094
	9/7/2005
	8.0

	52
	Nguyễn Thị Hoài
	Thương
	235714020130058
	3/21/2005
	7.7

	53
	Phan Thị
	Thương
	235714020130116
	5/27/2005
	7.7

	54
	Trịnh Thị
	Thương
	235714020130033
	7/28/2005
	7.7

	55
	Nguyễn Thị
	Thúy
	235714020130056
	1/10/2005
	7.8

	56
	Vũ Mai
	Thùy
	235714020130132
	3/28/2005
	8.1

	57
	Đặng Thị
	Thủy
	235714020130136
	10/18/2005
	7.8

	58
	Trần Thị Thu
	Trà
	235714020130052
	8/20/2005
	6.5

	59
	Chu Hà
	Trang
	235714020130075
	9/22/2004
	8.0

	60
	Đậu Thị Quỳnh
	Trang
	235714020130030
	4/20/2004
	7.5

	61
	Nguyễn Thị Huyền
	Trang
	235714020130169
	8/26/2005
	7.7

	62
	Nguyễn Thị Huyền
	Trang
	235714020130142
	6/6/2004
	8.1

	63
	Phan Hà
	Trang
	225714020130064
	10/3/2004
	7.5

	64
	Nguyễn Thị Tố
	Uyên
	235714020130003
	7/2/2005
	8.0

	65
	Trương Thị Tú
	Uyên
	235714020130082
	12/3/2004
	7.9

	66
	Ngô Thị Thảo
	Vân
	235714020130072
	5/16/2005
	8.2



                                                                                                                                          Vinh, ngày        tháng        năm 2025
                                Trưởng khoa                                                                                       Giảng viên


                       TS. Trần Thị Hoàng Yến                                                                  Phan Thị Thúy Hằng

